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PHỤ LỤC: DANH MỤC TRANG PHỤC BẢO HỘ CẦN MAY  

TẠI BỆNH VIỆN ĐẶNG VĂN NGỮ NĂM 2024 

TT 
Tên hàng hóa, 

dịch vụ 
Yêu cầu kỹ thuật/Xuất xứ 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Đơn giá dự 

kiến (đồng) 

Thành tiền 

dự kiến 

(đồng) 

1 

Trang phục 

bác sỹ hè thu 

 

1. Áo hè thu  

Màu sắc: Màu trắng 

Chất liệu: Vải cotton hoặc gabardine 

Kiểu dáng: Áo blouse cổ bẻ Danton, cài cúc 

giữa, chiều dài áo ngang gối, kiểu ngắn tay, 

phía trước có 3 túi, in logo Bệnh viện trên túi 

áo trước ngực trái, có khuy cài thẻ công tác 

trên ngực trái, phía sau xẻ giữa tới ngang 

mông.  

2. Quần 

Màu sắc: Màu trắng 

Chất liệu: Vải cotton hoặc gabardine hoặc 

kaki. 

Kiểu dáng: Quần âu hai ly, 2 túi chéo, quần 

nam có 1 túi sau. 

Bộ 14   



4 

 

TT 
Tên hàng hóa, 

dịch vụ 
Yêu cầu kỹ thuật/Xuất xứ 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Đơn giá dự 

kiến (đồng) 

Thành tiền 

dự kiến 

(đồng) 

2 

Trang phục 

bác sỹ đông 

xuân 

1. Áo đông xuân 

Màu sắc: Màu trắng 

Chất liệu: Vải cotton hoặc gabardine 

Kiểu dáng: Áo blouse cổ bẻ Danton, cài cúc 

giữa, chiều dài áo ngang gối, kiểu dài tay, 

phía trước có 3 túi, in logo Bệnh viện trên túi 

áo trước ngực trái, có khuy cài thẻ công tác 

trên ngực trái, phía sau xẻ giữa tới ngang 

mông. 

2. Quần 

Màu sắc: Màu trắng  

Chất liệu: Vải cotton hoặc gabardine hoặc 

kaki. 

Kiểu dáng: Quần âu hai ly, 2 túi chéo, quần 

nam có 1 túi sau. 

Bộ 13   

3 

Trang phục 

điều dưỡng hè 

thu 

 

1. Áo hè thu 

Màu sắc: Màu trắng 

Chất liệu: Vải cotton hoặc gabardine 

Kiểu dáng: Áo kiểu ngắn tay, cổ 2 ve, cài cúc 

giữa, chiều dài áo ngang mông, phía trước có 

Bộ 9   



5 

 

TT 
Tên hàng hóa, 

dịch vụ 
Yêu cầu kỹ thuật/Xuất xứ 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Đơn giá dự 

kiến (đồng) 

Thành tiền 

dự kiến 

(đồng) 

2 túi, in logo Bệnh viện trên túi áo trước ngực 

trái, có khuy cài thẻ công tác trên ngực trái.Túi 

áo, tay áo và cổ áo có viền xanh dương, viền 

rộng 0,5 cm. 

2. Quần 

Màu sắc: Màu trắng 

Chất liệu: Vải cotton hoặc gabardine hoặc kaki 

Kiểu dáng: Quần âu hai ly, 2 túi chéo, quần 

nam có 1 túi sau. 

4 

Trang phục 

điều dưỡng 

đông xuân 

 

1. Áo đông xuân 

Màu sắc: Màu trắng 

Chất liệu: Vải cotton hoặc gabardine 

Kiểu dáng: Áo kiểu dài tay, cổ 2 ve, cài cúc 

giữa, chiều dài áo ngang mông, phía trước có 

2 túi, in logo Bệnh viện trên túi áo trước ngực 

trái, có khuy cài thẻ công tác trên ngực trái.Túi 

áo, tay áo và cổ áo có viền xanh dương, viền 

rộng 0,5 cm. 

2. Quần 

Màu sắc: Màu trắng 

Bộ 9   



6 

 

TT 
Tên hàng hóa, 

dịch vụ 
Yêu cầu kỹ thuật/Xuất xứ 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Đơn giá dự 

kiến (đồng) 

Thành tiền 

dự kiến 

(đồng) 

Chất liệu: Vải cotton hoặc gabardine hoặc kaki 

Kiểu dáng: Quần âu hai ly, 2 túi chéo, quần 

nam có 1 túi sau. 

5 

Trang phục 

Kỹ thuật viên  

hè thu 

1. Áo Hè thu  

Màu sắc: Màu trắng 

Chất liệu: Vải cotton hoặc gabardine  

Áo kiểu ngắn tay, cổ 2 ve, cài cúc giữa, chiều 

dài áo ngang mông, phía trước có 2 túi, in logo 

Bệnh viện trên túi áo trước ngực trái, có khuy 

cài thẻ công tác trên ngực trái; 

2. Quần 

Màu sắc: Màu trắng 

Chất liệu: Vải cotton hoặc gabardine hoặc 

kaki. 

Kiểu dáng: Quần âu hai ly, 2 túi chéo, quần 

nam có 1 túi sau. 

Bộ 12   
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TT 
Tên hàng hóa, 

dịch vụ 
Yêu cầu kỹ thuật/Xuất xứ 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Đơn giá dự 

kiến (đồng) 

Thành tiền 

dự kiến 

(đồng) 

6 

Trang phục kỹ 

thuật viên  

đông xuân 

1. Áo đông xuân 

Màu sắc: Màu trắng 

Chất liệu: Vải cotton hoặc gabardine 

Kiểu dáng: Áo blouse cổ bẻ Danton, cài cúc 

giữa, chiều dài áo ngang gối, tay dài có măng 

séc đóng cúc, phía trước có 3 túi, in logo Bệnh 

viện trên túi áo trước ngực trái, có khuy cài thẻ 

công tác trên ngực trái, phía sau xẻ giữa tới 

ngang mông. 

2. Quần 

Màu sắc: Màu trắng 

Chất liệu: Vải cotton hoặc gabardine hoặc 

kaki. 

Kiểu dáng: Quần âu hai ly, 2 túi chéo, quần 

nam có 1 túi sau. 

Bộ 12   

7 
Trang phục 

dược sỹ hè thu 

1. Áo hè thu  

Màu sắc: Màu trắng 

Chất liệu: Vải cotton hoặc gabardine 

Kiểu dáng: Áo blouse, kiểu ngắn tay, cổ 2 ve, 

cài cúc giữa, chiều dài áo ngang gối, phía trước 

Bộ 3   



8 

 

TT 
Tên hàng hóa, 

dịch vụ 
Yêu cầu kỹ thuật/Xuất xứ 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Đơn giá dự 

kiến (đồng) 

Thành tiền 

dự kiến 

(đồng) 

có 2 túi chéo và 1 túi ngực, in logo Bệnh viện 

trên túi áo trước ngực trái, có khuy cài thẻ công 

tác trên ngực trái, phía sau xẻ giữa tới ngang 

mông.  

2. Quần 

Màu sắc: Màu trắng 

Chất liệu: Vải cotton hoặc gabardine hoặc kaki 

Kiểu dáng: Quần âu hai ly, 2 túi chéo, quần 

nam có 1 túi sau. 

8 

Trang phục 

Dược sỹ đông 

xuân 

1. Áo đông xuân  

Màu sắc: Màu trắng 

Chất liệu: Vải cotton hoặc gabardine 

Kiểu dáng: Áo blouse, kiểu dài tay, cổ 2 ve, 

cài cúc giữa, chiều dài áo ngang gối, phía trước 

có 2 túi chéo và 1 túi ngực, in logo Bệnh viện 

trên túi áo trước ngực trái, có khuy cài thẻ công 

tác trên ngực trái, phía sau xẻ giữa tới ngang 

mông.  

2. Quần 

Màu sắc: Màu trắng 

Bộ 3   
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TT 
Tên hàng hóa, 

dịch vụ 
Yêu cầu kỹ thuật/Xuất xứ 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Đơn giá dự 

kiến (đồng) 

Thành tiền 

dự kiến 

(đồng) 

Chất liệu: Vải cotton hoặc gabardine hoặc kaki 

Kiểu dáng: Quần âu hai ly, 2 túi chéo, quần 

nam có 1 túi sau. 

9 

Trang phục Hộ 

lý, y công hè 

thu 

 

1. Áo hè thu  

Màu sắc: Màu xanh hòa bình  

Chất liệu: Vải cotton hoặc gabardine  

Kiểu dáng: Áo ngắn tay, cổ trái tim cài cúc 

giữa, chiều dài áo ngang mông; phía trước 2 

túi, in logo Bệnh viện trên túi áo trước ngực 

trái,có khuy cài thẻ công tác trên ngực trái. 

2. Quần 

Màu sắc: Màu xanh hòa bình 

Chất liệu: Vải cotton hoặc gabardine hoặc kaki 

Kiểu dáng: Quần âu hai ly, 2 túi chéo, quần 

nam có 1 túi sau. 

Bộ 2   



10 

 

TT 
Tên hàng hóa, 

dịch vụ 
Yêu cầu kỹ thuật/Xuất xứ 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Đơn giá dự 

kiến (đồng) 

Thành tiền 

dự kiến 

(đồng) 

10 

Trang phục Hộ 

lý, y công đông 

xuân 

 

1. Áo đông xuân 

Màu sắc: Màu xanh hòa bình  

Chất liệu: Vải cotton hoặc gabardine 

Kiểu dáng: Áo dài tay, cổ trái tim cài cúc giữa, 

chiều dài áo ngang mông; phía trước 2 túi, in 

logo Bệnh viện trên túi áo trước ngực trái, có 

khuy cài biển tên trên ngực trái. 

2. Quần 

Màu sắc: Màu xanh hòa bình 

Chất liệu: Vải cotton hoặc gabardine hoặc kaki 

Kiểu dáng: Quần âu hai ly, 2 túi chéo, quần 

nam có 1 túi sau. 

Chất liệu: Theo chất liệu của áo 

Bộ 2   

11 

Trang phục 

công tác xã hội 

hè thu 

(01 bộ/cán bộ) 

1. Áo hè thu  

Màu sắc: Màu trắng 

Chất liệu: Vải cotton hoặc gabardine 

Kiểu dáng: Áo blouse, kiểu ngắn tay, cổ 2 ve, 

cài cúc giữa, chiều dài áo ngang gối, phía trước 

có 2 túi chéo và 1 túi ngực, in logo Bệnh viện 

trên túi áo trước ngực trái, có khuy cài thẻ công 

Bộ 7   



11 

 

TT 
Tên hàng hóa, 

dịch vụ 
Yêu cầu kỹ thuật/Xuất xứ 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Đơn giá dự 

kiến (đồng) 

Thành tiền 

dự kiến 

(đồng) 

tác trên ngực trái, phía sau xẻ giữa tới ngang 

mông.  

2. Quần 

Màu sắc: Màu trắng 

Chất liệu: Vải cotton hoặc gabardine hoặc kaki 

Kiểu dáng: Quần âu hai ly, 2 túi chéo, quần 

nam có 1 túi sau. 

12 

Trang phục 

Nhân viên thu 

ngân hè thu 

(01 bộ/cán bộ) 

1. Áo hè thu  

Màu sắc: Màu trắng 

Chất liệu: Vải cotton hoặc gabardine 

Kiểu dáng: Áo blouse, kiểu ngắn tay, cổ 2 ve, 

cài cúc giữa, chiều dài áo ngang gối, phía trước 

có 2 túi chéo và 1 túi ngực, in logo Bệnh viện 

trên túi áo trước ngực trái, có khuy cài thẻ công 

tác trên ngực trái, phía sau xẻ giữa tới ngang 

mông.  

2. Quần 

Màu sắc: Màu trắng 

Chất liệu: Vải cotton hoặc gabardine hoặc kaki 

Bộ 4   



12 

 

TT 
Tên hàng hóa, 

dịch vụ 
Yêu cầu kỹ thuật/Xuất xứ 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Đơn giá dự 

kiến (đồng) 

Thành tiền 

dự kiến 

(đồng) 

Kiểu dáng: Quần âu hai ly, 2 túi chéo, quần 

nam có 1 túi sau. 

Tổng cộng:  

 

KT VIỆN TRƯỞNG 

PHÓ VIỆN TRƯỞNG 

 

 

TRẦN QUANG PHỤC 


